
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Ôn tập học kì 1 · Bài 81–83 (SGK tr. 174–179)

Tuần 17

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

Nhà Hương có một khu vườn nhỏ. Mùa xuân, cây bưởi ra hoa trắng muốt, thơm ngát. Ông dạy Hương tưới cây, nhổ
cỏ. Hương thích nhất là ngắm bướm vàng bay lượn trên vườn.

1. Mùa xuân, cây bưởi thế nào?
A rụng hết lá vàng B có quả chín vàng C ra hoa trắng, thơm ngát

2. Ông dạy Hương làm gì? A tưới cây, nhổ cỏ B hái bưởi
3. Hương thích nhất điều gì?

A hái hoa bưởi B tưới cây, nhổ cỏ C ngắm bướm vàng

Bài 2: Chính tả: điền c hay k, g hay gh, ng hay ngh?

con iến ầu thang à trống i nhớ

é thăm õ nhỏ ỉ ngơi e nhạc

Bài 3: Nhìn hình, điền vần: uôi · uông · uyên · ươu

th ch h ch

Bài 4: Ôn vần: khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có vần oăt? A thoát B thắt C thoắt

Bài 5: Nối cột A với cột B để được câu

1. Chú mèo

2. Đàn cá

3. Bé Hoa

4. Con gà

5. Mùa xuân,

a. gáy ò ó o.

b. trăm hoa đua nở.

c. bơi lội tung tăng.

d. kêu meo meo.

e. chăm chỉ học bài.

Bài 6: Xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. quét nhà Bạn Tuấn giúp mẹ

2. rủ nhau Đàn chim bay về tổ

Bài 7: Viết: tập chép bốn dòng thơ

Chép lại cho đẹp: Vườn nhà em có / Hoa bưởi thơm ngát / Ong bướm bay về / Rộn ràng ca hát.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 17

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

1. C (ra hoa trắng, thơm ngát)
2. A (tưới cây, nhổ cỏ)
3. C (ngắm bướm vàng)

Bài 2: Chính tả: điền c hay k, g hay gh, ng hay ngh?

con kiến cầu thang gà trống ghi nhớ ghé thăm ngõ nhỏ nghỉ ngơi nghe nhạc

Bài 3: Nhìn hình, điền vần: uôi · uông · uyên · ươu

 – thuyền  – chuông  – hươu  – chuối

Bài 4: Ôn vần: khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. C (thoắt)

Bài 5: Nối cột A với cột B để được câu

1 – d 2 – c 3 – e 4 – a 5 – b

Bài 6: Xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. Bạn Tuấn giúp mẹ quét nhà.
2. Đàn chim rủ nhau bay về tổ.

Bài 7: Viết: tập chép bốn dòng thơ

Vườn nhà em có / Hoa bưởi thơm ngát / Ong bướm bay về / Rộn ràng ca hát.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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